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CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:.........................................................................................................                                                                               mÉu sè 4
.....................................................................................................................................................
BIỂU TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Kèm theo Quyết định số .... ngày .... tháng ...... năm 200 .... của ................................)

	STT
	Tên dự án
	Chủ dự án
	Địa điểm thực hiện
	Tóm tắt nội dung dự án
	Vốn thực hiện dự án
	Số lao động tham gia dự án (người)

	
	
	
	
	
	Tổng số

(Triệu đồng)
	Trong đó vay của Quỹ cho vay giải quyết việc làm
	Hiện có 

(người)
	Số lao động thu hút thêm

	
	
	
	
	
	
	Số tiền (Triệu đồng)
	% so với tổng số
	Thời hạn vay
(tháng)
	Lãi suất vay 
(%)
	
	Tổng số
	Nữ
	Tàn tật
	Dân tộc
	Bị thu hồi đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7/6x100
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A
	TỪ NGUỒN VỐN MỚI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	TỪ NGUỒN VỐN THU HỒI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	NGUỜI LẬP BIỂU
	.......................... ngày…. Tháng…… năm 200

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 5a

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:.........................................................................................................                                                                               
................................................................................................................................................
BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐẾN KỲ BÁO CÁO

(Tính đến ngày ....... tháng ....... năm............)

	STT
	Loại hình 
dự án
	Tổng số
	Vốn mới
	Vốn thu hồi

	
	
	Số dự án 


(dự án)
	Số tiền

(Tr.đ)
	Số LĐ thu hút 

(Người)
	Dự án cơ sở SXKD
	Dự án Hộ, nhóm hộ gia đình
	Dự án cơ sở SXKD
	Dự án Hộ, nhóm hộ gia đình

	
	
	
	
	
	Số dự án 

	Số tiền

(Tr.đ)
	Số LĐ thu hút (Người)
	Số dự án 

	Số tiền

(Tr.đ)
	Số LĐ thu hút (Người)
	Số dự án 
	Số tiền

(Tr.đ)
	Số LĐ thu hút (Người)
	Số dự án 

	Số tiền

(Tr.đ)
	Số LĐ thu hút (Người)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công nghiệp, xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiểu thủ công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chế biến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sản xuất công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thương mại, Dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
	........................ Ngày....... tháng......... năm 200..........

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ

(HOẶC CƠ QUAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH)


Mẫu số 5b

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:.........................................................................................................                                                                               
..................................................................................................................................................

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ĐẾN KỲ BÁO CÁO

(Tính đến ngày .... tháng ...... năm ...........................)

	STT
	Tên dự án
	Tổng số dự án
	Vốn thực hiện dự án (Tr.đ)
	Số lao động tham gia dự án (người)

	
	
	
	Tổng số

(Triệu đồng)
	Trong đó vay Quỹ việc làm
	Hiện có
	Số lao động thu hút thêm

	
	
	
	
	Số tiền

(Triệu  đồng)
	% so với tổng số
	Thời hạn vay 
(tháng)
	Lãi suất vay 
(%)
	
	Tổng số
	Nữ
	Tàn tật
	Dân tộc
	Bị thu hồi đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/4x100
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trồng trọt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chăn nuôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủy sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Công nghiệp, xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiểu thủ công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chế biến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sản xuất công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thương mại, dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dịch vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	NGUỜI LẬP BIỂU
	.......................... ngày      tháng     năm 200

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu


Mẫu số 6

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

TỔNG HỢP CHO VAY - THU NỢ - DƯ NỢ VỐN VAY 
TỪ QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Tổng hợp chung theo địa phương và Cơ quan TW thực hiện Chương trình)

Tháng........ Quý........ Năm..........

	STT
	Tỉnh, thành phố và Cơ quan TW thực hiện Chương trình
	Hạn mức cho vay 

(Triệu đồng)
	Dư nợ đầu kỳ 

(Triệu đồng)
	Số vốn cho vay

(Triệu đồng)
	Số vốn 
thu nợ 
(Triệu đồng)
	Xử lý xóa nợ 

(Triệu đồng)
	Dư nợ cuối kỳ
	Vốn tồn đọng (Triệu đồng)
	Tỷ lệ vốn tồn đọng 

(%)
	Số LĐ thu hút 

(Người)

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số 

(Triệu đồng)
	Trong hạn (Triệu đồng)
	Quá hạn 

(Triệu đồng)
	Tỷ lệ nợ quá hạn 
(%)
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2+3-5-6
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=8/6
	10=1-6
	11=10/1x100
	12

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Dự án địa phương (tất cả các tỉnh, tp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dự án Trung ương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng LĐLĐVN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TW Đoàn TN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hội LH Phụ nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hội Nông dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hội Người mù
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hội Cựu CB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	LMHTX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bộ Quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGUỜI LẬP BIỂU
	.......................... ngày      tháng     năm 200

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu


Mẫu số 7

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

TỔNG HỢP CHO VAY - THU NỢ - DƯ NỢ VỐN VAY 
TỪ QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Tổng hợp theo nguồn vốn phân bổ cho địa phương)

Tháng........ Quý........ Năm..........

	STT
	Tỉnh, thành phố 
	Hạn mức cho vay 

(Triệu đồng)
	Dư nợ đầu kỳ

(Triệu đồng)
	Số vốn cho vay

(Triệu đồng)
	Số vốn thu nợ 


(Triệu đồng)
	Xử lý xóa nợ 

(Triệu đồng)
	Dư nợ cuối kỳ
	Vốn tồn đọng (Triệu đồng)
	Tỷ lệ vốn tồn đọng 


(%)
	Số LĐ thu hút 

(Người)

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số 

(Triệu đồng)
	Trong hạn (Triệu đồng)
	Quá hạn 

(Triệu đồng)
	Tỷ lệ nợ quá hạn 


(%)
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2+3-5-6
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=8/6x100
	10=1-6
	11=10/1x100
	12

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGUỜI LẬP BIỂU
	.......................... ngày      tháng     năm 200

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu


Mẫu số 8

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

TỔNG HỢP CHO VAY - THU NỢ - DƯ NỢ VỐN VAY 
TỪ QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Cơ quan thực hiện Chương trình: chi tiết theo tỉnh, thành phố)

Tháng........ Quý........ Năm..........

	STT
	Tỉnh, thành phố 
	Hạn mức cho vay 

(Triệu đồng)
	Dư nợ đầu kỳ

(Triệu đồng)
	Số vốn cho vay

(Triệu đồng)
	Số vốn 
thu nợ 


(Triệu đồng)
	Xử lý xóa nợ 

(Triệu đồng)
	Dư nợ cuối kỳ
	Vốn tồn đọng 

(Triệu đồng)
	Tỷ lệ vốn tồn đọng 


(%)
	Số LĐ thu hút 

(Người)

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số 

(Triệu đồng)
	Trong hạn (Triệu đồng)
	Quá hạn 

(Triệu đồng)
	Tỷ lệ nợ quá hạn 


(%)
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2+3-5-6
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=8/6x100
	10=1-6
	11=10/1x100
	12

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGUỜI LẬP BIỂU
	.......................... ngày      tháng     năm 200

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu


Mẫu số 9

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

TỔNG HỢP CHO VAY - THU NỢ - DƯ NỢ VỐN VAY 
TỪ QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM

(Tổng hợp theo địa bàn tỉnh, thành phố)

Tháng........ Quý........ Năm..........

	STT
	Tỉnh, thành phố 
	Hạn mức cho vay 

(Triệu đồng)
	Dư nợ đầu kỳ

(Triệu đồng)
	Số vốn cho vay

(Triệu đồng)
	Số vốn 
thu nợ 


(Triệu đồng)
	Xử lý xóa nợ 

(Triệu đồng)
	Dư nợ cuối kỳ
	Vốn tồn đọng 

(Triệu đồng)
	Tỷ lệ vốn tồn đọng 


(%)
	Số LĐ thu hút 

(Người)

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số 

(Triệu đồng)
	Trong hạn (Triệu đồng)
	Quá hạn 

(Triệu đồng)
	Tỷ lệ nợ quá hạn 


(%)
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4=2+3-5-6
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=8/6
	10=1-6
	11=10/1x100
	12

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NGUỜI LẬP BIỂU
	.......................... ngày      tháng     năm 200

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ký tên, đóng dấu


